
STT MÃ SINH VIÊN
LỚP

SINH HOẠT
NGÀNH ĐIỆN THOẠI TÊN ĐƠN VỊ SINH VIÊN THỰC TẬP GHI CHÚ

1 050606180054 Lưu Văn Chung HQ6-GE07 KT 0975285801
Công ty trách nhiệm hữu hạn nước uống tinh khiết Sài 

Gòn

2 050606180081 Trần Quang Đức HQ6-GE01 KT 0934401521 Cty TNHH kiểm toán và tư vấn CPA Á Châu

3 050606180150 Đoàn Thiên Kim HQ6-GE01 KT 0911709137
Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh Tân 

Bình PGD Bình Tân

4 030632161251 Nguyễn Thị Tuyết Mai HQ4-GE04 KT 0327091098
Công ty TNHH MTV Xây dựng TM& DV Nhất Tín An 

- CN SX bao bì

5 050606180226 Huỳnh Thúy Ngân HQ6-GE07 KT 0913951763 Công ty cổ phần nội thất và xây dựng Thiên Hà 360

6 030633170684 Nguyễn Thị Yến Nhi HQ5-GE12 KT 0888570391
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam-chi nhánh Đồng 

Nai

7 050606180290 Phạm Huỳnh Như HQ6-GE07 KT 0979800651 Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tín

HỌ VÀ TÊN SV

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ CÓ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 3 NH 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc

    Sinh viên kiểm dò danh sách dưới đây và phản hồi điều chỉnh thông tin (nếu có) về email: ctchatluongcao@buh.edu.vn

từ ngày 08/3/2022 đến hết ngày 10/3/2022.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2022
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8 050606180365 Nguyễn Thị Phương Thảo HQ6-GE06 KT 0856511525
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

9 030805170200 Lê Thị Ngọc Thơ HQ5-GE12 KT 0832212762
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)-VIB Thành 

Nam

10 050606180395 Trần Đình Anh Thư HQ6-GE07 KT 0356786144 Công Ty TNHH DV XNK Trường Thịnh Phát

11 030805170288 Võ Thị Diễm Trinh HQ5-GE12 KT 0982173719
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)-VIB Thành 

Nam

12 030805170141 Hoàng Lê Uyên HQ5-GE12 KT 0764366243 Nhờ trường liên hệ

13 050606180440 Tạ Thị Thu Uyên HQ6-GE01 KT 0907309121 Công ty TNHH Tư Vấn SCS Global Việt Nam

14 030805170141 Hoàng Lê Uyên HQ5-GE12 KT 0764366243
Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB( 91 Phạm Văn 

Hai, phường 3,quận Tân Bình)

15 030134180657 Phạm Thị Thanh Vy HQ6-GE01 KT 0707261727
Công ty TNHH xây dựng sản xuất thương mại dịch vụ 

Bình Long Phát

16 050606180017 Phạm Hồng Tú Anh HQ6-GE02 QTKD 0961847969
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 

(HDBank), Phòng giao dịch Nguyễn Sơn

17 050606180027 Lê Thị Ngọc Ánh HQ6-GE02 QTKD 0356532145 Công ty Cổ phần Con Cưng
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18 050606180044 Tống Kim Châu HQ6-GE02 QTKD 0864305731 Công Ty cổ phần Wiziin

19 050606180046 Võ Bảo Hoàng Châu HQ6-GE02 QTKD 0903541956 Trung tâm Anh Ngữ Kết Nối Vàng

20 050606180062 Phan Ngọc Dung HQ6-GE03 QTKD 0978066642 Trung tâm Anh Ngữ Easy Education

21 050606180085 Đỗ Nhật Ngân Hà HQ6-GE02 QTKD 0334334363 Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife

22 050606180087 Nghiêm Thị Thu Hà HQ6-GE08 QTKD 0798652271 Công ty TNHH Sức Bật (SPIRAL)

23 050606180102 Tô Kiều Hân HQ6-GE02 QTKD 0707044420 Công ty cổ phần ECOE Việt Nam

24 050606180111 Lê Hoàng Hiếu HQ6-GE02 QTKD 0902767336
Ngân Hàng Vietcombank Chi Nhánh Tân Định - PGD 

Mạc Đĩnh Chi

25 050606180145 Hồ Thị Hoàng Hương HQ6-GE02 QTKD 0902553681
Ngân hàng TMCP Quân Đội -MB Bến Thành

26 050606180131 Nguyễn Phùng Gia Huy HQ6-GE08 QTKD 0793738922 Công ty Cổ Phần Công Nghiệp ATHENEQ

27 050606180135 Nguyễn Trọng Huy HQ6-GE02 QTKD 0938434508 Công ty trách nhiệm hữu hạn DVRK 
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28 050606180141 Trần Thị Mỹ Huyền HQ6-GE02 QTKD 0384479891 Công ty TNHH GOROTRIP

29 050606180157 Đồng Minh Khang HQ6-GE08 QTKD 0973463490 Công ty TNHH thương mại- dịch vụ New Golf

30 050606180178 Đặng Thị Khánh Linh HQ6-GE02 QTKD 0978588105 Công ty TNHH Tiếp Thị Trực Tiếp Ý Tưởng

31 050606180194 Vương Đức Long HQ6-GE09 QTKD 0336969207 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và Địa Ốc Thiên Phúc

32 030805170281 Mai Thị Hiền Lương HQ5-GE05 QTKD 0364248704 Sacombank Quận 7

33 050606180217 Nguyễn Hoàng Nam HQ6-GE08 QTKD 0919719901 Bit Sài Gòn

34 030534180117 Hà Thị Ngọc Nga HQ6-GE08 QTKD 0934203281 Công ty TNHH Jollibee Việt Nam

35 030334180188 Nguyễn Thị Huỳnh Như HQ6-GE03 QTKD 0789 526 865 Viettinbank Thủ Đức

36 050606180301 Đặng Thanh Phương HQ6-GE03 QTKD 0834173939
Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội Chi nhánh Tân 

Phú

37 050606180304 Huỳnh Thị Lâm Phương HQ6-GE03 QTKD 0934859487
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bình Định
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38 030334180210 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh HQ6-GE03 QTKD 0776169978 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

39 030334180221 Nguyễn Hữu Tâm HQ6-GE03 QTKD 0906373930 VNG Corporation

40 050606180325 Phạm Minh Tâm HQ6-GE08 QTKD 0948782441 Công ty TNHH Huge Win Media

41 050606180355 Nguyễn Thảo Uyên Thanh HQ6-GE03 QTKD 0905870739 Công ty NETGROUP

42 030633170890 Lê Công Thạnh HQ5-GE10 QTKD 0939362113 Công Ty TNHH S.O.N GROUP.

43 050606180362 Nguyễn Phương Thảo HQ6-GE03 QTKD 0907644556 Công Ty Cổ Phần 32

44 050606180393 Nguyễn Ngọc Hiền Thư HQ6-GE03 QTKD 0794813214 Công ty TNHH Phát triển Du lịch Việt Nam

45 050606180401 Vương Ngọc Minh Thư HQ6-GE09 QTKD 0908475529 La vela hotel

46 050606180404 Nguyễn Hạ Thanh Thương HQ6-GE03 QTKD 0937384473
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á- Chi 

nhánh Sài Gòn 

47 050606180385 Phạm Võ Thanh Thủy HQ6-GE03 QTKD 01626341227 Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn KIDO
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48 050606180337 Trần Thuỷ Tiên HQ6-GE09 QTKD 0901571692 Công ty Cổ phần Thế giới di dộng

49 050606180410 Bùi Minh Trang HQ6-GE09 QTKD 0329938692 Công ty CP Con Cưng

50 050606180439 Nguyễn Phương Uyên HQ6-GE09 QTKD 0342947958 Viettinbank Thủ Đức

51 050606180448 Nguyễn Thị Thuỳ Vân HQ6-GE03 QTKD 0949944509 Công ty TNHH TM-DV-MT Hải Vân Anh

52 050606180447 Nguyễn Thị Ngọc Vân HQ6-GE03 QTKD 0901790017 Công ty cổ phần Năng lực Bứt Phá

53 030334180293 Nguyễn Bảo Lan Vy HQ6-GE03 QTKD 0977353667 Sacombank Quận 7

54 050606180001 Dương Thị Ly A HQ6-GE11 TCNH 0935471315
Vietinbank - Chi nhánh đông Sài Gòn - Phòng giao dịch 

Đỗ Xuân Hợp

55 050606180005 Đào Trung Anh HQ6-GE11 TCNH 0342189930 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

56 030805170110 Nguyễn Thị Ngọc Anh HQ5-GE01 TCNH 0899335403
 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội ( MB Bank) 

Phòng Giao Dịch Quận 10

57 050606180038 Huỳnh Nguyễn Bích Châu HQ6-GE06 TCNH 0908943981 Sài Gòn Bank Lê Trọng Tấn
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58 050606180079 Phạm Minh Đạt HQ6-GE04 TCNH 0944170314
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 

Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

59 050606180109 Đái Ngọc Minh Hiếu HQ6-GE04 TCNH 0902656480
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh 

Sài Gòn - PGD Trần Quang Khải

60 030805170125 Văn Nguyễn Đăng Khoa HQ5-GE02 TCNH 0936265145
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Phòng Giao 

dịch Huỳnh Thúc Kháng 

61 050606180193 Trần Thành Long HQ6-GE10 TCNH 0949608078
Ngân hàng TMCP quân đội MBbank - chi nhánh tân 

cảng

62 050606180205 Nguyễn Thị Mai HQ6-GE11 TCNH 0974412012 Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh TP. HCM

63 050606180234 Tạ Yến Ngân HQ6-GE11 TCNH 0938117228
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạng Quảng Cái Việt 

Đăng.

64 050606180283 Từ Huỳnh Yến Nhi HQ6-GE12 TCNH 0898761868
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

65 050606180277 Nguyễn Phương Đình Nhi HQ6-GE12 TCNH 0964196769
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng, CN TP. 

HCM

66 050606180284 Nguyễn Thị Thùy Nhiên HQ6-GE05 TCNH 0971371227 Công ty TNHH Talio Việt Nam 

67 050606180291 Phạm Nguyễn Quỳnh Như HQ6-GE12 TCNH 0941705954
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam VIB Chi nhánh 

Lê Đức Thọ
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68 030805170134 Thái Hoàng Phú HQ5-GE09 TCNH 0902353699
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Phòng giao 

dịch Quận 9 chi nhánh Quận 2

69 050606180373 Phạm Phú Thịnh HQ6-GE10 TCNH 0346393965
Ngân hàng TMCP sài gòn thương tín chi nhánh Bình 

Dương - Phòng giao dịch quốc lộ 1K

70 050606180346 Thái Anh Tuấn HQ5-GE10 TCNH 0855731891
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Chi Nhánh 

Đồng nai - Phòng Giao Dịch Long Thành

71 050606180442 Trần Thị Phương Uyên HQ6-GE05 TCNH 0979207692
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Hóc Môn

72 030134180622 Võ Thị Tú Uyên HQ6-GE06 TCNH 0336207277
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam- CN Nhà Bè

73 050606180445 Nguyễn Thanh Vân HQ6-GE09 TCNH 0382914530 Ngân hàng chính sách xã hội Hàm Thuận Nam

74 050606180464 Vương Thảo Vy HQ6-GE12 TCNH 0327635189 Viettinbank Thủ Đức
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